LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 21
(Từ ngày 25/01/2021 – 29/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	61
	Giới thiệu các cảm xúc

	
	
	2
	Tiếng Việt
	301
	Bông hoa niềm vui (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	302
	Bông hoa niềm vui (T.2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	21
	Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (T.1)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	41
	Ôn tập cuối kì 1

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	21
	Mâm ngũ quả

	
	
	3
	Trải nghiệm
	62
	Nhận biết cảm xúc

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	21
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	303
	Bông hoa niềm vui (T.3)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	304
	Bông hoa niềm vui (T.4)

	
	
	4
	Toán
	101
	Chiếc đồng hồ của em (T.2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	41
	Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi (T.2)

	
	
	2
	GDTC
	42
	Động tác vươn thở và động tác tay

	
	
	3
	Tiếng anh
	41
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	305
	Những bông hoa nhỏ trên sân (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	306
	Những bông hoa nhỏ trên sân (T.2)

	
	
	3
	Toán
	102
	Em làm được những gì?

	
	
	4
	Tăng cường TV
	307
	Bài 27: Con cá sống ở dưới nước (T2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	42
	Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật (T.1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	308
	Thực hành

	
	
	3
	Tăng cường TV
	309
	Bài 28: Con voi rất khỏe (T1)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	310
	Những bông hoa nhỏ trên sân (T.3)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	311
	Những bông hoa nhỏ trên sân (T.4)

	
	
	3
	Toán
	103
	Kiểm tra

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	104
	Luyện tập Toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	42
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	312
	Như bông hoa nhỏ (T.1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	313
	Như bông hoa nhỏ (T.2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	105
	Luyện tập Toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	314
	Kể chuyện: Câu chuyện về chú trống choai

	
	
	2
	Tăng cường TV
	315
	Bài 28: Con voi rất khỏe (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	63
	Quan sát cảm xúc


